[bookmark: _Hlk187656018]TỔNG HỢP SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP
(Từ ngày 24.06.2026 đến 27.06.2026) 
1. Phát sinh mới:
	CÔNG TY
	TÊN MÀU / HIỆN TƯỢNG
	
KIỂM TRA CỦA KỸ THUẬT / QC

	XỬ LÝ
	NGUYÊN NHÂN
	KPPN
	CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

	Hố Nai
(23.06)
	Màu AQ 929
(50-26)
	Thêm bước dặm màu
	· Kỹ thuật báo:
+ Màu AQ 929 trong sản xuất tại các vị trí cước sâu khi phun lót đen NC màu khó vào được ghim gỗ.
+ Nhà máy Hố Nai phải dừng chuyền để xử lý và phát sinh thêm chi phí.
+ KT đưa ra hướng xử lý: thêm bước dặm màu trước khi phun bóng nhưng hiện nay nhà máy không đồng ý.
	1. Lót NC KH đen (1/1,5) + 5% đen TC L3 HN (1 path). Để khô 45 phút, chà nhám 320.
2. Lót NC KH đen (1/1,5) + 5% đen TC L3 HN (2 path). Để khô 1 giờ 30 phút, chà nhám 320.
3. Stain dặm đen TC L3 HN (1/5)
4. Bóng NC T 2012 1505 5% (1/1,5) 1 path.
	
	
	
QC đang kiểm tra


2. Tồn cũ: 
	[bookmark: _Hlk233124826]CÔNG TY
	TÊN MÀU / HIỆN TƯỢNG
	KIỂM TRA CỦA KỸ THUẬT / QC
	NGUYÊN NHÂN / KPPN
	BGĐ CHỈ ĐẠO
	CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

	Trend World (16.06)

	Bột lau TW-OAK-002 H
(50-26)
	Dai, khó chà
	· Kỹ Thuật báo:
+ Kiểm tra trước sx 1 sản phẩm tủ: Đạt
+ Sản xuất đại trà: công đoạn lau bột TW-OAK-002 H để thời gian 1h công nhân dùng bùi nhùi chà trên sản phẩm tủ. Kết quả: bột dai khó chà.
+ Thử nghiệm dùng bột lau BT 2010 H: kết quả đạt
- Kết quả kiểm tra của QC (tại khách hàng):
+ Bột lau TW-OAK-002 H (mssx: 1210526): kiểm tra thực tế trên chuyền sản xuất trên sản phẩm chân giường: sau khi lau 15 phút bắt đầu chà bằng bùi nhùi, theo chuyền 30 – 45 phút chà kiểm tra lại (bột chỉ nằm trong ghim gỗ).
+ Kết quả chà ra bột bụi nhưng dai, khó chà.
+ Quy trình chuẩn BT Chem là sau khi lau để khô 1 – 2 giờ. Nhưng thực tế chuyền chỉ 15 phút bắt đầu chà và sau 45 phút chà kiểm tra lại. Thời gian không đủ khô.
- Kết quả kiểm tra của QC (tại công ty):
+ Bột lau BT 3007 H dai khó chà nhám hơn nhiều so với bột lau BT 2010 H.
	·  Công thức sử dụng bột lau BT 3007 H dai.
·  Quy trình thực tế tại khách hàng vẫn còn lớp bột lau trên bề mặt sản phẩm nên phải chà nhám lại, phát hiện dai
	Sử dụng loại bột lau BT 2010 H theo quy định của RD đã ban hành từ 06/2026
	· - Phải có quy trình thử nghiệm bột BT 2010 H.
· - Nên có hướng dẫn sử dụng chi tiết cho từng dòng hàng.
	
Đang làm BCTH (27.06)

	Tân Việt Tiến
(08.06)
	Màu TVT White 
(48-26)
	Bị ngã màu
	- Kỹ thuật báo: Khách hàng phản ánh sản phẩm tủ màu TVT White bị lệch màu, ngả vàng. 
+ Số lượng 3 sản phẩm bị ngả màu so với sản phẩm thực tế. 
+ Lô hàng xuất tháng 3/2026.
	Không có
	-Làm màu test bên thứ 3
-Kiểm tra định kỳ 6 – 12 tháng/lần bên thứ ba.
-Theo dõi thẻ sx theo chu kỳ 3 – 12 tháng (đo giá trị Lab)
	Thúc đẩy KT gửi mẫu qua bên thứ 3 test
	QC đã gửi mẫu đi Eurofin. Tầm ngày 03.07 có kết quả
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